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TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU 

A. TRẮC NGHIỆM. (4,0 điểm) 

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Mọi số vô tỉ đều là số thực                      B. Mọi số thực đều là số vô tỉ 

C. Mỗi số nguyên đều là số hữu tỉ               D. Số 0 là số hữu tỉ cũng là số thực. 

Câu 2:  Cho biểu thức | | 4x =   thì giá trị của x là :      

A. 4x =        B.  4x = −                 C.  4x =  hoặc  4x = −    D.  2x =  

Câu 3: Cho biết đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ -2. Hãy biểu diễn y theo 

x      

A.  
1

2
y x=                  B. y x= −                  C.  

1

2
y x= −                  D. 2y x= −     

Câu 4: Cho bảng  giá trị sau. Chọn câu đúng:  

 

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x    

B. Đại lượng y không là hàm số của đại lượng x 

C. Đại lượng y tỉ lê thuận với đại lượng x 

D. Đại lượng y tỉ lê nghịch với đại lượng x 

Câu 5:  Số 36 có căn bậc hai là: 

A. 36                          B. 36 và 36−              C.  6 và 6−                  D. 36−   

Câu 6:   Giá trị của x trong tỉ lệ thức: 
1

1,8

−
 = 

1,5

x

−
      

A. 
6

5
                       B. 

5

6
−  C.  

6

5
−                           D. 

5

6
  

Câu 7: Điền vào ô trống: 

 Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: ………( với k là hằng số khác 0) thì ta 

nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ só tỉ lệ k. 
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A.
k

y
x

=                            B. yx k=                            C. y kx=                          D.
k

x
y

=  

Câu 8:  Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x = 10 thì y = 6. Hệ số tỉ lệ a là: 

A. 
3

5

                               B. 
5

3

                           C. 60                            D. 30 

Câu 9: Cho biết  y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Khi x = 12 thì y = −3. Công thức biểu 

diễn y theo x là: 

A.
1

4
y x= −              B. 4y x= −                    C. 3y x= −                     D. 

1

4
y x=

 

Câu 10: Cho hàm số  y = f(x) = 2x, giá trị của f( 3) là 

A. 3.                       B. 4.                                 C. 5.                           D. 6.    

Câu 11: Cho hàm số y = f(x) = 2 −  8x. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. f (0) = 0.          B. f (1) = 6.         C. f (−1) = 10 .                   D. f (2) = −4.  

Câu 12:    Khẳng định nào sau đây là sai? 

 

A. 15 15− =               B. 1,5 2,3 0,8− + =           C. 1,8 1,8− =             D. 0 0=  

 

Câu 13:Cho hàm số 2( ) 2 2 13f x x x= + − . Hãy tính (5)f .  

A. 47                           B.  103                              C.  53                      D.  97 

Câu 14: Nếu x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3 thì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là: 

A.  
1

3
                          B. 

1

9
                            C.  9                        D. 3     

Câu 15: Tổng ba góc trong một tam giác bằng 

A.  0100                           B. 0180                             C.  0360                        D. 090     

Câu 16: Cho tam giác PQR và tam giác EFD  có: 060 , ,P D PR DE R E= = = = . Phát biểu 

nào trong các phát biểu sau đây đúng: 

A.  PQR DEF =                                            B. PRQ DFE =               

C.  RQP FDE =                                            D. PQR DFE =   

 

 

B. TỰ LUẬN. (6,0 điểm) 



PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TOÁN 7 

Trang 3 

 

Bài 1. (2,0 điểm)  Tính hợp lí (nếu có thể): 

a) − + −
5 7 22 16

27 23 27 23

                               c)  
2 1 11 11 3 1

.
5 4 4 4 5 4

   
− +  +   

   
 

b) 
( )

3
20 15 20

40

5 5 .9

75


                                              

Bài 2. (0,75 điểm) Một đội công nhân gồm 20 người dự định hoàn thành con đường trong 30 

ngày, nếu để hoàn thành con đường trong 24 ngày thì đội cần tăng cường thêm bao nhiêu công 

nhân? (Giả sử năng suất lao động mỗi công nhân là như nhau). 

Bài 3. (0,75 điểm) Trong đợt vận động ‘‘Chung tay dẩy lùi Covid 19’’. Một thôn trong xã đã nhận 

được số máy đo nhiệt độ cơ thể, số hộp khẩu trang và số chai rửa tay lần lượt theo tỉ lệ với 2 ; 

8 và 9. Biết số hộp khẩu trang ít hơn số chai nước rửa tay là 95. Tính số máy đo nhiệt độ cơ thể, 

số hộp khẩu trang, số nước rửa tay mà thôn đó nhận được. 

Bài 4. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) có M là trung điểm của BC. Trên 

tia AM lấy điểm D sao cho AM = MD. 

a) Chứng minh ∆AMC = ∆DMB 

b) Chứng minh AB ⊥ BD 

c) Gọi K là trung điểm của AC. Chứng minh MK // AB. 

---HẾT--- 

TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

 

Câu 1: Số 224 viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8 là: 

A.88  B. 98  C.68  D.58 

Câu 2 : Chọn câu sai: 

A.20210 = 1  B.
2 1

0,5. 0,5
4

   C.46:44 = 16  D.(–3)3.(–3)2 = (–3)5 

Câu 3: Cho |𝒙| = 4 thì: 

A. x = 4   B. x = −4   C. x = 4 hoặc x = −4   D. x = 0 

Câu 4: Cho x = 6,67514. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai thì số x xấp xỉ:  

A. 6,67  B. 6,68  C. 6,675   D. 6,7 

 

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là sai? 
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 A. -3  Q   B. 1,(23)  I   C. 1,245  R   D. 5  N 

Câu 6: Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:  

A. 
12 6

4 8
   B. 

8 12

4 6
   C. 

4 8

12 6
   D.

4 12

8 6
  

 

Câu 7: Số nào sau đây là số vô tỉ:  

A. 7    B.
4

9
   C. –2,(234)   D.8,333333………. 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây SAI 

A. Số 0 là số hữu tỉ B. Số 0 là số hữu tỉ dương 

C. Số –5 là số hữu tỉ âm D. Số 
1

79
 là số hữu tỉ dương 

Câu 9: Thực hiện phép tính 
02 5 7 26

. 2022
3 2 13 14

  ta được kết quả là: 

A.
11

6
   B. 

11

6
  C. 

23

6
   D. 

23

6
 

Câu 10: Giá trị nào của x thỏa mãn 
1

1,5
7

x   

A. 
19

14
x    B. 

19

14
x    C. 

33

14
x     D. 

33

14
x  

Câu 11: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số -2. Hãy biểu diễn theo y theo x. 

A.
1

2
y x=                  B. y x= −                C. 2y x= −            D. 

1

2
y x= −                                                                                         

Câu 12: Cho biết  y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Khi x = 12 thì y = –3. Công thức biểu 

diễn y theo x là: 

A.
1

4
y x= −              B. 4y x= −                    C. 3y x= −                     D. 

1

4
y x=  

Câu 13: Cho biết hai đại lượng  và  tỉ lệ nghịch với nhau, khi x = –15 thì y = 2. Hỏi  tỉ lệ 

nghịch với  theo tỉ lệ  bằng: 

A. 
2

15
 .          B. –30          C. 

15

2
                      D. 30 

Câu 14: Cho 
2 3

x y
 và x + y  = –30. Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

y x y

x k
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A. x > y   B. x < y            C. x = y          D. Không có phát biểu đúng 

Câu 15: Cho ABD và IHK cóAB = KI;AD = KH; BD = HI. Phát biểu nào là đúng?  

 

A.  BAD = KIH   B. ABD = KHI 

C. ABD = IHK   D. ABD = KIH 

Câu 16: ABC và  MNO cần thêm điều kiện gì để bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh 

? 

 

A. A M=   B. BC=ON   C. AC=MO   D. C O=   

PHẦN B: TỰ LUẬN  (6 điểm) 

Bài 1: (2 điểm) Tính và rút gọn 

a) 
15 36 4 34

19 35 19 35
 

b) 
01 4

: 1,25 2022
9 9

 

c) 
14 9

10 11

3 .6 5

2 .9 2
 

Bài 2: (0,75 điểm)  

 Một đội xây dựng có 36 công nhân đã xây một ngôi nhà trong 45 ngày. Nếu đội xây 

dựng có 60 công nhân thì sẽ xây xong ngôi nhà đó trong bao lâu? 

Bài 3: (0,75)  

 Số viên bi của 2 bạn Hùng, Mạnh, Phát tỉ lệ với 2; 3; 4. Tính số viên bi của mỗi bạn biết 

rằng bạn Phát hơn bạn Hùng 12 viên bi. 

Bài 4: (2,5đ):  Cho ABD có 0 061 , 42B D   

A

B D HI

K

M

O

A

B C
N
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a) Tính số đo góc A. 

b) Tia phân giác của góc A cắt cạnh AD tại C. Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho AB = AE. 

Chứng minh: ABC = AEC và so sánh AEC  với ADC  

c) Gọi F là giao điểm của 2 tia AB và EC. Chứng minh: AF = AD. 

-Hết- 

TRƯỜNG THCS BÀN CỜ 

A. TRẮC NGHIỆM (4Đ) 

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau 

Câu 1:
1

2
 là kết quả của phép tính:  

A. 
1

1
2
−  B. 

8 7

15 15
+  C. 

5 1

12 12
+  D. 1 2−  

Câu 2: Kết quả của phép tính 
5 2 7

.
6 3 3

−  

A. 
1

2
 B. 

8

15
 C. 

5

12
 D. 

16

9

−
  

Câu 3: Giá trị của 
2

1
3

− là  

A. 
5

3
 B. 

5

3
−  C. 

3

5
 D. 

3

5
−  

Câu 4: Chọn giá trị x thích hợp để 0,1 1,1x x+ = −  

A. x= -1 B. 1x =  C. 11x =  D. 11x = −  

Câu 5: Giá trị của 

3
2

3

 
 
 

là  

A. 
8

27
 B. 

2

2

3
 C. 

2

3
 D. 

8

3
 

Câu 6: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết :
6 2

7x

−
=  

A. 42−  B. 21−  C. 
1

2
 D. 1−  

Câu 7: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết : 
1 2 1

2 3 4
x− =  
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A. 
3

8

−
 B. 

3

8
 C. 

1

2
 D. 1−  

Câu 8: Cho hình vẽ biết a// b biết 
1 120oA = . Tính 

1 ?B  

 

 

A. 120o  B. 60o  C. 180o  D. 0o
 

Câu 9: Khi có y = k.x (với k ≠ 0) ta nói 

A.  y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. 

B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k. 

C. x và y không tỉ lệ thuận với nhau.      

D. Không kết luận được gì về x và y. 

Câu 10: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 3. Biểu diễn y theo x là: 

A. 
1

3
y x= − . 

B. 
1

3
y x= . 

C. 3y x= − . 

D. 3y x= . 

Câu 11: Làm tròn số 7,645 đến  chữ số thập phân thứ 2 ta được: 

A. -7,65. B. -7,64. C. 7,65. D. 7,64. 

Câu 12: Biết 
9

11

x

y
=  và x + y = 60. Khi đó hai số x, y lần lượt là: 
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A. 27 và 33 B. 33 và 27 C. 27 và 44 D. 27 và 34 

Câu 13: Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó 

A. 90oB C+ =   B. 90oA C+ =   

C. 90oB A+ =   D. 60oB C+ =  

Câu 14: số hữu tỉ bằng 
2

3
 là: 

A. 
4

9
 B. 

10

15
 C. 

10

15

−
 D. 

10

15−
 

Câu 15: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x biết:  + =
2 2

5 3

x  

A. 
−

=
16

15

x   B. 
−

=
4

15

x   C. =
16

15

x   D. =
4

15

x  

Câu 16: Chọn phép tính đúng: 

A. 
62 35 .5  5=   B. 

2 3 155 .5  25     =  C. 
52 13 15 .5  5=  D. 

2 3 65 .5  25=  

B. TỰ LUẬN (6Đ) 

Bài 1 ( 2,5 đ) Thực hiện phép tính 

a)  
3 5 2

5 4 3
− −  

b) 
2 0

1 1 2017
: 2

2 3 2018

   
− + − − −   

   
 

c) 21 5 1
: . 64 ( 0,5)

6 18 16
− + −  

 Bài 2: ( 0,75 đ ) Học sinh ba lớp 7A,7B,7C tình nguyện trồng 54 cây xanh. Hỏi mỗi lớp đã trồng 

bao nhiêu cây? Cho biết số cây trồng tỉ lệ với số học sinh và sĩ số  của mỗi lớp 7A,7B,7C lần lượt 

là 36,32,40. 

Bài 3 ( 0,75 đ )  Có 20 công nhân của công ty Công viên cây xanh năng suất làm việc như nhau 

hoàn thành trồng cỏ tại một công viên trong 6 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ phải 

hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày? 

Bài 4 (3,0 đ )Cho tam giác ABC có AB = AC ( 0A 90 ). Gọi H là trung điểm của cạnh BC. 

 a)  Chứng minh rằng: ABH =ACH và AH là tia phân giác của góc BAC . 

 b)  Vẽ HD vuông góc AC tại D. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = AD. 

       Chứng minh rằng: AEH = ADH và HE⊥AB. 
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c)  Gọi M là giao điểm của hai tia AB, DH. Đường thẳng qua M song song với BC cắt tia 

AC tại N. Chứng minh rằng N, H, E thẳng hàng 

 

TRƯỜNG THCS COLETTE 

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

Câu 1: Dãy số nào chỉ gồm số hữu tỉ âm? 

A. 
1 2

0; 3 ; 0,12; ; 5

2 9

− − − −    B. 
1 2

3 ; 0,12; ; 5

2 9

−
− − −

−
 

C. 
1 2

3 ; 0,12; ; 5

2 9

− − −
−

   D. 
1 2

13; 3 ; 0,12;

2 9

− − −  

Câu 2. Tìm x, biết: 
3

0,5

4

x− = −  

A. 
1

4

x =   B.
5

4

x =   C.
5

4

x = −   D.
19

20

x =  

Câu 3. Viết biểu thức 208 : 164 dưới dạng một lũy thừa, ta được: 

A. 

4

5

4

 
 
 

  B. 54   C. 

2

5

4

 
 
 

  D. 58 

Câu 4. Tính giá trị biểu thức ( ) ( ) ( )13,5 12,8 3,5 2,8A    = − − − + + −
     

A. A = 0  B. A = -27  C. A = -25,6  D. A = 27 

Câu 5. Cho tỉ lệ thức: 
16 24

36 54

= . Ta lập được tỉ lệ thức nào từ tỉ lệ thức trên? 

A. 
16 24

54 36

=   B. 
36 24

16 54

=   C. 
16 36

24 54

=   D. 
16 54

24 36

=  

Câu 6. Chọn phép tính đúng trong các phép tính dưới đây: 

A. x2.x5 = x10  B. (x2)3 = x5  C. ( )
0

8

8
 0

x x
y

yy

 
=  
 

 D. (x.y)4 = x4.y4 

Câu 7. Tìm x biết |x + 3,5| = 1,2 

A. x = -2,3 hoặc x = - 4,7  B. x = -2,3  C. x = -4,7  D. x ∈ ∅ 

Câu 8. Nếu 
1 1

3 81

m

 thì m bằng: 

A. 4   B. 27    C. 3   D. 5  

Câu 9. Cho tỉ lệ thức: 
3 5

a b
= , khẳng định nào là đúng? 

A. 
3 5 3 5

a b a b+
= =

−
   B. 

3 5 5 3

a b a b−
= =

−
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C. 
3 5 5 3

a b b a−
= =

−
   D. 

3 5 3 5

a b a b−
= =

+
 

Câu 10. Làm tròn số 8051,053 đến chữ số hàng trăm, ta được: 

A. 81   B. 8100  C. 8000  D. 8051,05 

Câu 11. Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = -2 thì y = 5. Biểu diễn y theo x ta được: 

A. 
5

2

y x
−

=   B. y = -10x  C. 
2

5

y x
−

=   D. 
10

y

x

−
=  

Câu 12. Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Khi x = 5 thì y = 3. Biểu diễn y theo x ta được: 

A. xy = 15  B. 
3

5

y x=   C. 
5

3

y x=   D. 
5

3

x y=  

Câu 13. Nếu x2  = 5 thì: 

A. x = 5  B. x = 5 hoặc x = -5 

C. x = 5  hoặc x = - 5  D. x = 25 

Câu 14. Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Giá trị f(-2) là: 

A. 5   B. -3   C. -1   D. -2 

Câu 15. Trong các hình dưới đây, hình nào cho ta hai đường thẳng a và b không song song với 

nhau? 

   

  Hình 1      Hình 2 

  

  Hình 3       Hình 4 

A. Hình 1  B. Hình 2  C. Hình 3  D. Hình 4 

Câu 16. Hình nào trong các hình dưới đây cặp tam giác được cho bằng nhau theo trường hợp góc 

– cạnh – góc? 
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 Hình 1      Hình 2 

   

 Hình 3      Hình 4 

A. Hình 1  B. Hình 2  C. Hình 3  D. Hình 4 

B. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1. Thực hiện phép tính 

 a/ 
3 5

2 0,75

4 2

+ −  

 b/ 
3 2 5

  0,2 : 0,4 .

4 25 8

    −
− +    

    
 

 c/ 

0 3

6 2 16
9 :

7 3 9

   
− − + −   
   

 

Câu 2. Một đội gồm 16 công nhân sửa đường xong trong 36 ngày. Hỏi đội cần bao nhiêu công 

nhân để sửa xong trong 12 ngày? (Giả sử rằng năng suất làm việc của mỗi công nhân là như 

nhau). 

Câu 3. Hai lớp 7A, 7B tham gia phong trào trồng cây xanh. Lớp 7A trồng được nhiều hơn lớp 7B 

là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây xanh? Biết số cây xanh trồng được của hai lớp 

lần lượt tỉ lệ với 5; 3 

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC, lấy điểm H sao cho BA = BH. Vẽ tia phân 

giác của góc B cắt AC tại M 

 a/ Chứng minh: ∆BAM = ∆BHM và MH ⊥  BC 
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 b/ Gọi K là giao điểm của tia BA và tia HM. Chứng minh: ∆AMK = ∆HMC từ đó suy ra 

BK = BC 

 c/ Chứng minh: ACK HKC=  

-Hết- 

TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)  (Mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 1 : Kết quả của (23)2:  

A. 
52   B. 62  C. 16 D. 12 

Câu 2: Kết quả của phép tính (-5)2.(-5)3 là:   

A. ( )
6

5−  B. ( )
5

5−  C. 3125   D. ( )
5

10−  

Câu 3:  Chọn đáp án đúng. Với điều kiện a,b ≠ 0 thì 

A. 
ba

yx

b

y

a

x

.

.
==  B. 

ba

yx

b

y

a

x

+

+
==  C. 

ba

yx

b

y

a

x

+
==

.
 D. 

ba

yx

b

y

a

x

+

−
==  

Câu 4: Cho 4x=64, giá trị của x là:   

A. 64  B. 18 C. 2  D. 3   

Câu 5: Số nào sau đây là số vô tỉ:  

A. 7     B. 
4

9
  C. –2,(234)    D. 

8,333333………. 

Câu 6: Cho số 982343 làm tròn đến chữ số hàng nghìn là? 

A. 983000              B. 982            C. 982000             D. 98200 

Câu 7: Tìm số hữu tỉ x, biết: 
0,2 8

2 x

=
−

 

A. 0,8                     B. 0,8−                    C. 80                    D. 80−  

Câu 8: Cho |x| = 4 thì : 

A. x = 4   B. x = - 4   C. x = 4 hay x = -4  D. x = 0 

Câu 9: Tìm số hữu tỉ x, biết: 
7 3

5 4

x
−

− =  

A. 
43

20

−
       B. 

43

20

    C. 
13

20

       D. 
13

20

−
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Câu 10: Phân số nào dưới đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? 

A. 
7

6
 B. 

17

160
 C. 

5

18
   D. 

13

14
 

Câu 11: Nếu y = k.x ( k 0 ) thì: 

A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k                            B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k  

C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k        D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k 

Câu 12: Cho hàm số ( ) 2

2 3y f x x= = +  . Chọn đáp án đúng: 

A. ( )0 5f =     B. ( )1 7f =   C. ( )1 1f − =    D. ( )2 11f − =  

Câu 13: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối 

với x là: 

A. 3    B. 75   C. 
1

3

     D. 10 

Câu 14: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và 2; 14x y= = . Tìm hệ số tỉ lệ. 

A. 2a =    B. 7a =   C. 28a =    D. 
1

12
a =  

Câu 15: Cho xBy  đối đỉnh với ' 'x By và 
060xBy = . Số đo ' 'x By  là : 

A. 300   B. 900   C. 1200   D. 600 

Câu 16: Cho  ABC biết �̂� = 300; �̂� = 800. Số đo góc C là 

A. 700    B. 500        C. 1000   D. 800 

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 

 

Câu 1 (2 điểm): Tính giá trị của các biểu thức 

  a)    
3 2 7

4 5 2

−
− +                           b) 

5 3 1 2
.

2 2 5 3

 
− + 

 
 

c) ( )
6 5

025 4 4
2021 :

49 7 7

   
+ − −   

   
 

 

Câu 2 (0,75 điểm): Tiến, Hùng, Mạnh cùng đi câu cá trong dịp hè. Tiến câu được 12 con, Hùng 

8 con và Mạnh 10 con. Đem bán được tổng cộng 180 nghìn đồng. Ba bạn quyết định chia tiền tỉ 

lệ với số cá câu được. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu tiền? 

Câu 3 (0,75 điểm): Bạn Vy đặt xe Grab đi từ nhà đến trường với vận tốc 36 km/h hết 15 phút. 

Hỏi lúc về Vy đi xe đạp điện với bạn Bình cũng theo con đường ấy với vận tốc 30km/h thì hết 

bao nhiêu phút? 

Câu 4 (2,5 điểm): Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy hai 

điểm M và N sao cho AM = AN. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh: 
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a) ΔABD = ΔACD 

b) Tia AD là tia phân giác của BAC  

c) ΔAMC = ΔANB 

Hết 

 TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG 

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

Câu 1: Kết quả của phép tính 
4 5

7 9
−  là: 

A.  
1

63
  B. 

2

63   
C. 

4

63
  D. 

5

63
 

Câu 2: Kết quả của phép tính 
6 21

.
7 12

−
 là  

A. 
3

2
  B. 

3

2
−   C. 

2

3
  D. 

2

3

−
  

Câu 3: Tìm x biết 
2

1
=x  

A . 
1

2
x =

 
B . 

1

2
x = −

  
C . 

1

2
x =  hay 

1

2
x = −

 
D . Không có x  

Câu 4 :  Tìm x biết  

A . 6   B . 4    C . 10    D . 16 

Câu 5: Số nguyên dương  thỏa mãn là :  

A. .  B. .  C. .  D.   

Câu 6 : Tìm được bao nhiêu số x > 0 thỏa mãn |x| = 4 

A. 2   B. 0  C. 1  D. Vô số 

Câu 7: Cho 
b

a
 với a ∈ ℤ; b cần có điều kiện gì để 

b

a
 là số hữu tỉ? 

A. b ≠ 0  B. b ∈ ℤ  C. b ∈ ℕ và b ≠ 0   D. b ∈ ℤ và b ≠ 0 

Câu 8:  Các số nguyên ,x y  mà 
2 3

x y
=  là:  

n
5 625

3 81

n

 
= 

 

2n = 3n = 4n = 5n =
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A. x = 1, y = - 1  B. 3, 2= =x y   

C. x = 2, y = - 3     D. 2, 3x y= − = −  

Câu 9 :  Với , , , ;  , 0a b c d Z b d   kết luận nào sau đây là đúng? 

A. 
a c a c

b d b d

+
= =

−
    B. 

a c a c

b d d b

−
= =

−
  

C. 
a c a c

b d b d

−
= =

−
    D. 

a c a c

b d b d

−
= =

+  

Câu 10 :  Kết quả làm tròn  số 0,7125 đến chữ số thập phân thứ ba là 

A.  0,712  B.  0,713   C. 0,710  D.  0,700 

Câu 11 :  Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 5 thì y = 15 . Hệ số tỉ lệ  k của y 

đối với x là 

A.  3   B.  75     C.  
3

1
    D.  10  

Câu 12 : Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 10 thì y = 5. Khi x = - 5 thì giá trị 

của y là  

A.  -10   B.  - 2,5    C.  -3     D.  -7 

Câu 13 : Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = 10  thì y = 6 . Hệ số tỉ lệ a 

là 

A. 
5

3
   B. 

3

5
     C. 60   D. 

10

6
  

Câu 14 : Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = - 6   thì y = 8   

 Giá trị của y = 12 khi x  bằng: 

A.  - 4   B.  4       C.  16   D. - 16  

Câu 15 :  Hình nào là hình ảnh của hai góc đối đỉnh 

 

A. Hình a  B. Hình b  C. Hình c   D. Hình d 

Câu 16: Cho các đường thẳng a, b, c như hình bên có a// b. Biết góc A4 = 1400. Kết luận 

nào sau đây là đúng. 
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A. Góc B1 = 400     B. Góc A1 = 1400   

C. Góc B3 = 1400     D. Góc A2 = 400  

B. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1 (2 điểm) : Thực hiện phép tính  

a) 
5

3
.

2

5

2

1
+          

  b) ( )
5

3

2

1
2:

16

9
8.5,0

2 −
−+−                             

  c)   
7 2

2 5

6 .4

9 .12
  

Bài 2 (0,75 điểm) : Cho biết 16 công nhân hoàn thành một công việc trong 36 ngày. Hỏi cần 

phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc trong 12 ngày? 

Bài 3 (0,75 điểm) : Tìm diện tích của khu đất hình chữ nhật biết tỉ số độ dài hai cạnh là 0,75 và 

chu vi khu đất là 56m. 

Bài 4 (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên cạnh AB lấy 

điểm D, trên cạnh AC lấy E sao cho: AD = AE.  

a) Chứng minh rằng: AMB AMC =  .  

b) Chứng minh rằng: AM là phân giác của góc A và AM BC⊥  

c) DE // BC 

-Hết- 

TRƯỜNG THCS KIẾN THIẾT 

A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:Cho biết :     x + 
3 5

16 24
= −    thì :  

A.   x = 
19

48

−
   B.   x = 

1

48
              

C.   x = 
1

48

−
   D.   x = 

19

48
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Câu 2: Kết quả phép tính 
3 1 12

.
4 4 20

−
+  là :  

A.  
12

20

−
   B.   

3

5
     

C.   
3

5

−
   D.  

9

84

−
 

Câu 3. Số  x  mà thỏa mãn    x : 
1 3

1
12 4

 
− = 

 
    là : 

A.  
1

4

−
                B.  

2

3
    

 C.  
2

3

−
      D.  

3

2

−
 

Câu 4. Cho tỉ lệ thức 
4

15 5

x −
=  thì : 

A.  x = 
4

3

−
      B.  x = 4     

C.  x = -12    D .  x = -10 

Câu 5. 196 bằng : 

A.  98     B.  -98     

C.  ± 14    D . 14  

 

Câu 6. Cho 
2

2 1

3 3
x

− − 
=  
 

thì :  

A.  x = 
1

6
   B.  x =  

2

27

−
    

C.  x = 
1

6
−    D.  x = 

2

27
 

Câu 7. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 10 thì y = 5. Khi x = - 5 thì giá trị 

của y là  

A.  -10    B.  - 2,5     

C.  -3     D.  -7 

Câu 8. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau . Biết rằng  x = 0,4  thì y = 15. Khi x 

= 6 thì y  bằng : 

 A. 1    B. 0          

C.  6                 D.  0,6 

Câu 9. Cho hàm số y = f (x) = 2x2  +3 . Ta có : 

A.  f (0) = 5    B.  f (1)  = 7     

C.  f (-1) = 1   D.  f(-2) = 11 

Câu 10. Cho  tam giác ABC . Ta có  :  

A.  A B + C+  = 180 0              B. A B + C+  = 108 0            

C. A B + C+  < 180 0                        D. A B + C+  > 180 0 

Câu 11.Cho ABC  có 72BAC =  , 49ACB =   thì số đo góc B là bao nhiêu? 

A. 49                                     B. 159                               
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C. 69                                     D. 59  

Câu 12. Mẹ bạn Lan mang đủ tiền vào siêu thị để mua 24 hộp sữa, nhưng nay siêu thị giảm giá 

mỗi hộp 25%. Hỏi mẹ Lan sẽ mua được bao nhiêu hộp sữa? 

A.  30                          B.   32   

C.   28                          D.  25     

Câu 13. Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ b (a;b ≠ 

0 ) thì:  

A.  y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 
a

b
 

B. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ ab 

C. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 
b

a
    

D. y tỉ lệ thuận với z nhưng không xác định được hệ số tỉ lệ.  

Câu 14. Công thức nào không đúng về đại lượng tỉ lệ thuận? 

A.y=kx                          B. 1 2

1 2

y y

x x
=                           C. 1 2

2 1

y x

y x
=                       D. 

1
y x

k
=   

Câu 15. Cho 3 27x = − . Hỏi x bằng bao nhiêu? 

A.9                                           B.-9                                             C.3                                                

D.-3 

Câu 16. Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó   

A.  76   B.  78    C.  72     D.  74 

 

B. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính (2đ) 

a, 
1 2

2 3
+                                            b, 

5 2 7

4 5 4
+                                                      c, 

10 6

13 5

5 4

2 25




 

 

Bài 2(0,27đ): Học  sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 26 cây xanh. Lớp 7A có 28 

học sinh, lớp 7B có 32 học sinh, lớp 7C có 44 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao 

nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh. 

 

Bài 3(0,75đ): Một đội công nhân làm đường lúc đầu gồm 60 người và định làm xong công việc 

trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội giảm đi 15 người. Hỏi để làm xong công trình đó, đội phải làm 

việc trong bao nhiêu ngày? (năng suất làm việc của mỗi công nhân như nhau). 

 

Bài 4(2,5đ): Cho ABC có M là trung điểm của BC. TRên tia đối của MA lấy điểm D sao cho 

MD = MA. 

A,Chứng minh MAB MDC =   

B,Chứng minh AB =CD và AB//CD 

C,Trên các đoạn thẳng AB, CD lần lượt lấy các điểm E, F sao cho AE = DF. Chứng minh E; M; 

F thẳng hàng. 

-Hết- 

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 
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Câu 1: Kết quả phép tính 
3 1 12

.

4 4 20

−
+  

 A. 
12

20

−
 B.  

3

5
 C. 

3

5

−
   D.  

9

84

−
 

Câu 2: Kết quả của phép tính 6 21
.

7 12

−  là  

A. 3

2
  B. 3

2
−   

C. 2

3
  D. 2

3

−   

Câu 3: Kết quả của phép tính
7 5 11

: .
2 8 16

− 
 
 

  là: 

A. 77

320

−   B. 77

80

−   

C. 77

40

−   D. 77

20

−   

Câu 4: Kết quả của phép tính
2

21
.7

7

 
 
 

 

A. 7   B. 1

49
    C. 1

7
    D. 1  

Câu 5: Cho

13 5

8 3

2 .9

6 .8
A =  Tính giá trị của biểu thức A? 

A. 

4

2

3

2
  B. 

4
3

2

 
 
 

  

C. 
2

3

2

 
 
 

  D. 

2

4

3

2
 

Câu 6: Tìm số hữu tỉ x, biết: 
7 3

5 4

x
−

− =  

 A. 
43

20

−
 B. 

43

20
 C.  

13

20
  D. 

13

20

−
 

Câu 7: Tìm số hữu tỉ x, biết: 
1 2 5

3 3 6

x+ =  
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A. 
3

4

 B. 
3

4

−
 C. 

1

2

 D. 
1

6

 

Câu 8: Tìm số hữu tỉ x, biết: 
1 2 3 5

: :

2 5 2 4

x = −  

A. -6 B. 
6

25

−
 C. 

24

25

−
 D. 

1

6

−
 

Câu 9: Tìm số hữu tỉ x, biết: 
0,2 8

2 x

=
−

 

 A. 0,8 B. 0,8−  C. 80  D. 80−  

Câu 10: Tìm ba số a, b, c biết  
9 4 5

a b c
= =  và  72a b c+ − =  

A. 36 ; 16 ; 20a b c= = =  

B. 9 ; 4 ; 5a b c= = =  

C. 8 ; 18 ; 14a b c= = =  

D. 81 ; 36 ; 45a b c= = =  

Câu 11:  Làm tròn số 0,34568 đến chữ số thập phân thứ hai: 

       A. 0,35    B. 0,34   C. 0,3 D. 0,4 

Câu 12: Tỉ số giữa hai số -5,12 và 10,25 là: 

A. -5,12 : 10,25  B. 10,25 : (-5,12) 

C. 
10,25

5,12−
   D. 5,12 : 10,25 

 

Câu 13: Trong hình H.2   

 

Biết  a// b   thì khẳng định nào sau đây là sai 
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 A. 3A = 4B  B.  1 1A B=            

 C.  0

3 2 180A B+ =         D.  4 2A B=        

 

Câu 14: Chọn công thức sai trong các công thức sau: 

A. .
m n m n

a a a
+=             B. ( )

n
m m n

a a
+=  

C. ( ). .

n
n n

x y x y=                      D. ( ) = : : ( 0)

n
n n

x y x y y  

Câu 15: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc 

so le trong bằng nhau thì: 

 A.  a⊥ b               B.  a cắt b 

 C.  a trùng với b D.  a//b                

Câu 16: Viết phân số 16

15
  dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ta được 

A. 1,(06)  B. 1,0(7)   C. 1,0(6)   D. 1,067 

TỰ LUẬN 

Bài 1 :(2,0 điểm) . Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lí ( nếu có thể): 

   3 8 3 8
a) 15 : 23 :

4 9 4 9
−                

0 2
6 1

b) 3 : 2
7 2

   
− − +   
   

                

2021 2022

23 12
c) .

12 23

   
   
   

 

 Bài 2 (0,75đ): Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết khi x = 1,5 thì y = 4. 

 Tìm hệ số tỉ lệ và biểu diễn y theo x. 

Bài 3 (0,75đ): Vàng trắng là một hợp kim gồm: vàng, niken và platin. Khối lượng mỗi loại lần 

lượt tỉ lệ với 7:1:2. Để làm một chiếc nhẫn bằng vàng trắng nặng 120 gam, thì mỗi loại của hợp 

kim này phải cần bao nhiêu gam? 

 Bài 4 ( 2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ). Trên cạnh BC lấy điểm D sao 

cho AB = BD. Vẽ tia phân giác của ABC  cắt AC tại E, gọi F là giao điểm của DE và AB. 

   1) Chứng minh: ABE = DBE.    ( 1 đ) 

   2) Chứng minh BMA BMD=  và  BE vuông góc với AD tại M    ( 1 đ) 

   3)  Gọi N là trung điểm của CF. Chứng minh – 3 điểm B, E, N thẳng hàng.    (0,5 đ)  

-Hết- 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 
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A. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: 

Câu 1: Kết quả của phép tính: 4 36 81+ +  là: 

A. 2+6+9 B. 11 C. 121 D.  11 

Câu 2: Cho − =1 5x  thì x bằng: 

A. 16 B. 8 C. 12 D. 36 

Câu 3: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Khi 12x =  thì 3y = − . Công thức biểu diễn 

y theo x là: 

A. 
1

4
y x= −  B. 4y x= −  C. 3y x= −  D. 

1

4
y x=  

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x=10 thì y= 5. Khi 

x = -5 thì giá trị của y là: 

A. -2,5 B. -10 C. -7 D. -3 

Câu 5: Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm 

được bao nhiêu sản phẩm cùng loại? 

A. 72 B. 76 C. 78 D. 74 

Câu 6: Một công nhân may trong 10 giờ được 30 cái áo. Biết năng suất làm việc không đổi, hỏi 

trong 15 giờ người đó may được bao nhiêu cái áo? 

A. 60 B. 20 C. 45 D. 50 

Câu 7: Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 8. Hãy chọn câu trả lời sai: 

A. 8xy =   B.
8

y
x

=  C.
8

x
y

=                       D. 8y x=  

Câu 8: Cho biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng  x theo hệ số tỉ lệ a và khi x=4,5 thì y=18. 

Hệ số tỉ lệ a là: 

A. 81 B. 4 C. 
1

4
 D. 36 

Câu 9: Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà 

đó hết bao nhiêu ngày ? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau). 

A. 210 ngày B. 135 ngày C. 200 ngày D. 110 ngày 

Câu 10: 12 công nhân may xong một lô hàng hết 5 ngày. Muốn may hết lô hàng đó sớm một 

ngày thì cần thêm mấy người? (với năng suất làm việc như nhau) 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 15  

Câu 11: Cho hàm số y = f(x) = 2 - 8x. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. f(-1) = 10 B. f(0) = -2 C. f(1) = 6 D. f(2) = 14 
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Câu 12: Cho hàm số y = g(x) = 2x2 + 3. Ta có: 

A. g(-1) = 1 B. g(-2) = 11 C. g(1) = 7 D. g(0) = 5 

Câu 13: Dựa vào hình vẽ sau. Tính BCD : 

A. 300 B. 600 C. 1200 D. 1500 

Câu 14: Cho MHK vuông tại H. Ta có: 

A. 090M K+   B. 0180M K+ =  C. 090M K+ =  D. 090M K+   

Câu 15: Trong hình vẽ sau thì ABH = ACH theo trường hợp nào trong các trường hợp dưới 

đây: 

A. c.c.c B. c.g.c  

C. g.c.g D. ABH và ACH không bằng nhau. 

Câu 16: Trong hình vẽ, có hai tam giác bằng nhau là: 

A. ABH BHC=   B.   ABH CBH =    

C.   ABH HBC =   D. ABH CHB =   

B. TỰ LUẬN 

Bài 1. Thực hiện phép tính: 

5 3 3
/

7 5 5
a

− 
+ + 

 
 

b/ 
1 2 1 3 3 1

2 .5 .5
4 5 2 4 5 2

− −   
+ + +   

     

A C

B

H
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c/ 
2 0

9 2 1 2021
2. :

16 3 3 2022

−   
− +   

−   
 

Bài 2. Đội công nhân A cử 28 công nhân xây dựng một căn nhà. Theo kế hoạch ban đầu đội A 

dự định xây xong căn nhà trong 210 ngày. Nhưng chủ đầu tư tính rằng để kịp vào ở trước Tết 

Nhâm Dần thì phải xây xong ngôi nhà trong 168 ngày. Em hãy tính xem để thực hiện được yêu 

cầu của chủ đầu tư thì đội A phải cử thêm bao nhiêu công nhân? (Giả sử rằng năng suất làm 

việc của mỗi công nhân là như nhau) 

Bài 3. ΔABC có các góc A,B,C  tỉ lệ với 5, 6, 7. Tính số đo các góc của ΔABC. 

Bài 4. Cho ABC nhọn (AB < AC) và điểm M là trung điểm của cạnh AB. Trên tia đối của tia 

MC, lấy điểm N sao cho MN = MC. 

a) Chứng minh ΔAMN = ΔBMC.  

b) Chứng minh AC // BN.  

c) Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AC, BN. Chứng minh M là trung điểm của EF. 

-Hết- 
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TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) 

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: 

Câu 1: Kết quả phép tính: 
6 6

3 5

2 .3

9 .2
 là  

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 2: Kết quả phép tính: 

2
1 3 1

: 2
5 2 2

− −   
+ +   

   
 

A. 
13

20
 B. 1 C. 

20

13
 D. 

25

3
 

Câu 3: Số x12  bằng số nào trong các số sau đây ?  

A. ( )10 2 0:  x x x   B. 6 2. x x  C. ( )
4

8x  D. ( )
3

4x  

Câu 4: Nếu 
1 1

3 81

x

 thì  x = 

A. 4   B. 5    C. 6   D. 7  

Câu 5: Tính 

7 3
2 2

:
3 3

   
   
   

  

A. 

10
2

3

 
 
 

 B. 

21
2

3

 
 
 

 C. 

4
2

3

 
 
 

 D. 
2

3
 

Câu 6: Giá trị x thỏa mãn: 
2 5 1

7 7 2
x+ =   

A. 
3

10
x =    B. 

1

2
x =   C. 

3

10
x = −    D. x = 1 

Câu 7: Tìm x: 
4

3
7

x + =   

A. 
17 25

  hay  
7 7

x x
−

= =   B. 
25 8

  hay  
7 7

x x= − =   

C. 
25

1  hay  
7

x x= =   D. 
17

  hay  1
7

x x= = −  

Câu 8: Biết: 
5

2 3

x
= , thì: 
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A. x =
5

6
 B. x =

6

5
 C. x =

10

3
 D. x =

3

10
 

Câu 9: Tìm a, b, c  biết 
3 4 2

a b c
  và  a + b - c = –20 

A. a = -12 ; b = -16 ; c = -8     B. a = 12 ; b = 16 ; c = -6      

C. a = 8 ; b = 20 ; c = 32                                      D. a = -4 ; b = -10 ; c = -6  

Câu 10: Biết 
2 3

x y
 và  x + y = 10.  Giá trị của x và y bằng: 

A. 4 ; 6x y       B. 6 ; 4x y      

C. 4 ; 8x y                                      D. 6; 8x y  

Câu 11: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và y = 5x. Gọi x1; x2; x3 là các giá trị của x và 

y1; y2; y3 là các giá trị tương ứng. Ta có: 

A. 31 2

1 2 3

5
yy y

x x x
= = =   B. 1 1 2 2 3 3 5x y x y x y= = =   

C. 31 2

1 2 3

5
xx x

y y y
= = =   D. 1 1 2 2 3 3

1

5
x y x y x y= = =  

Câu 12: Cho biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là -2. Hãy biểu diễn y theo x 

 A. 
2

y
x

=   B. y = -2x  C.  y = 2x  D. 
2

y
x

−
=  

Câu 13: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và 
a

y
x

= . Gọi x1; x2; x3; … là các giá trị của x 

và y1; y2; y3; … là các giá trị tương ứng. Ta có: 

A.  1 1 2 2 3 3x y x y x y a= = =  B. 1 1 2 2 3 3

1
x y x y x y

a
= = =   

C. 31 2

1 2 3

xx x
a

y y y
= = =   D. 31 2

1 2 3

1xx x

y y y a
= = =  

Câu 14: Khi 
a

y
x

=  với 0a   ta nói: 

 A. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a B. y tỉ lệ với x  

    C. y tỉ lệ thuận với x  D. x tỉ lệ thuận với y  

Câu 15: Cho tam giác ABC, khi đó A + B + C  bằng: 

A. 900 B. 1000 C. 1800 D. 3600 

Câu 16: Cho hình dưới đây, hãy chọn câu trả lời đúng nhất:  

 

C

A

ED

B
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A.  = EDC (c.c.c)ABC   B.  = ECD (c.g.c)ABC    

C.  = EDC (g.c.g)ABC   D.   AEAB ⊥  

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 

Bài 1 (2,0đ): Thực hiện phép tính 

a)  
1 3 7

2 4 6
+ −  b) 

5

3
:

10

7

6

1

5

3
:

2

1

3

1








−+








+  c)   

2
1 9 49

. 2 :5
3 4 16

  
− + −  
   

   

Bài 2: (0,75đ)  Một ô tô đi từ A đến B với vân tốc 45km/h thì hết 2 giờ. Hỏi ô tô muốn chạy từ 

A đến B với vận tốc 50km/h thì hết bao nhiêu thời gian? 

Bài 3:  (0,75đ) Ba máy bơm cùng bơm nước vào một bể bơi có dung tích 240m³. Biết rằng thời 

gian để bơm được 1m³ nước của ba máy lần lượt là 3 phút, 4 phút, 5 phút. Hỏi mỗi máy bơm được 

bao nhiêu mét khối nước thì đầy bể? 

Bài 4: (2,5đ) Cho  EFK có EF < EK.  

a/  Cho 0=70EFK , 0=80FEK . Trên cạnh EK lấy điểm M sao cho EM = EF. Gọi I là trung điểm 

của cạnh FM. Tính ?K =  và Chứng minh:  EFI =  EMI 

b/  Chứng minh: EI⊥ FM và EI là tia phân giác của  FEM   

c/  Tia EI cắt cạnh FK tại N. Trên tia đối của tia FE lấy điểm D sao cho FD = MK. Chứng minh 

ba điểm M, N, D thẳng hàng.     

- Hết - 

TRƯỜNG TÂY ÚC 

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Kết quả của phép tính 
3 2

20 15

− −
+  

A. 
1

21

1

−
 B. 

0

17

6

−
 C. 

5

12
 D. 

16

9

−
  

Câu 2: Chọn giá trị x thích hợp để 
3 5

16 24
x + = −  

A. x= -1 B. 1x =  C. 
19

46
x

−
=  D. 

19

48
x

−
=  

Câu 3: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết 
6 2

7x
=  
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A. 42−  B. 21  C. 
1

2
 D. 1−  

Câu 4: Số  x  mà ( )
3 

22   2  x = là: 

A. 62    B.   6       C.   5         D.    52  

Câu 5: Cho hình vẽ. Hãy chọn câu sai: 

 

      A. ∆ ABC =  ∆ ADE  ( c .g .c)                          

      B. ∆ ABC =  ∆ ADE  (g .c .g) 

      C. ∆ ABC =  ∆ ADE  ( g.g.g)                            

      D. ∆ ABC =  ∆ ADE  ( cạnh huyền – góc nhọn) 

Câu 6: Nếu  9x  thì x bằng 

A.   81     B.    6                                  C.   9                                     D.   3 

Câu 7: Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ  3. Khi đó x = 1 thì y bằng   

A.   6                                        B.   – 3                                           C.  3                              D.   – 6 

Câu 8: Kết quả làm tròn số 0,7125 đến chữ số thập phân thứ ba là 

A.   0,712     B.  0,713        C. 0,710          D.  0,700 

Câu 9: Kết quả của phép tính 
4 40,125 . 8  là  

A.  1000 .                                      B. 100.        C. 10.                            D. 1. 

Câu 10: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 10 thì y = 5. Khi x = - 5 thì giá trị 

của y là  

A.  -10         B.  - 2,5           C.  -3    D.  -7 

Câu 11: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, khi x = 10 thì y = 6. Hệ số tỉ lệ a là 

A.   
3

5
     B.  

5

3
        C. 60           D.  1 

Câu 12: Cho ΔPQR = ΔDEF trong  đó PQ = 4cm , QR = 6cm,  PR= 5cm . Chu vi tam giác DEF 

là  

A. 14cm; B. 15cm; C. 16cm; D. 17cm. 

Câu 13: Nếu x2  = 144 thì x bằng: 

A. 12                          B. 12                         C. 12                       D. 14 
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Câu 14: Cho 
5 7

x y
=  và  –   22x y = − . Khi đó giá trị cặp số ,x y  lần lượt là 

A. x = 5; y =7 B. x = 55; y = -77  C. x = 55; y = 77 D. x = -55; y = 77  

Câu 15: Cho hàm số f (x) = 2x2  +3. Ta có: 

 A.  f (0) = 5    B.  f (1)  = 7   C.  f (-1) = 1           D.  f(-2) = 11 

Câu 16:  Kết quả của phép tính: 

3
3 9 1

1 3,5
4 49 2

 
− + −  + − 

 
là: 

A. 8 B. 
8

11
 C. 

11

8

−
 D. 

29

56

−
 

II. TỰ LUẬN (6 điểm): 

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính   

a. 
1 3

2
7 5
− +     b. 

1 3 4 1 1 8

3 5 5 3 3 5
 +  +   

c. 21
25 (0,1)

16
+ −  

Câu 2. (0,75 điểm) Để làm một công việc trong 8 giờ cần 35 công nhân. Nếu có 40 công nhân 

thì công việc được hoàn thành trong mấy giờ? 

Câu 3. (0,75 điểm) Ba người A, B, C góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3, 5, 7. Biết tổng số vốn của 

ba người là 105 triệu đồng. Hỏi số tiền góp vốn của mỗi người là bao nhiêu? 

Câu 4. (2,5 điểm) Cho ABC  có góc 070BAC = và 050BCA = , vẽ điểm M là trung điểm của BC. 

Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. 

a. Tính số đo góc CBA ? Chứng minh: DCMABM = . 

b.   Chứng minh ABM DCM= , từ đó suy ra AB // DC. 

c. Kẻ ( )AMEAMBE ⊥ , ( )DMFDMCF ⊥ . Chứng minh: M là trung điểm của EF.  

-Hết- 
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TRƯỜNG THĂNG LONG 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM) 

Câu 1: Kết quả của phép tính 
3 1 5

5 3 2

−
+ −  là: 

A.
67

30

−
;   B. 

87

30

−
;    C. 

7

30
;             D. 

7

30

−
. 

Câu 2: Kết quả của phép tính 
3 1 12

.
4 4 20

−
+  là :  

A.  
12

20

−
   B.   

3

5
    C.   

3

5

−
  D.  

9

84

−
 

Câu 3:  Kết quả phép tính  (-2021)0 + 121  - 2 9  là: 

A.  6.                     B.   4.                  C.    -6.                        D. -2026. 

Câu 4: Cho đẳng thức sau: . 2.3x y = − . Tỉ lệ thức nào đúng khi được suy ra từ đẳng thức đó? 

A. 
2

3

y

x

−
=
−

   B. 
2 3

x y

−
=    C. 

2

3

y

x

−
=     D. 

2 3

x y
=

−
 

Câu 5: Cho tỉ lệ thức 
2

3 6

x
=

−
. Giá trị của x bằng bao nhiêu? 

A. -1    B. 1    C. 6      D. -3 

Câu 6: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là -2. Biểu thức nào sau đây là 

đúng? 

A. . 2x y = −    B. ( ): 2y x= −   C. 2 :y x= −      D. 2y x= −  

Câu 7: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, biết khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y 

đối với x là: 

A. 
1

3
.    B. 3.    C. 75.     D. 10. 

Câu 8: Kết quả đúng khi ta làm tròn số 2,66779  đến chữ số thập phân thứ 2 là: 

A. 2,66779    B. 2,67    C. 2,7    D. 2,668  

Câu 9: Kết quả đúng khi ta làm tròn số 3 873 594 đến hàng nghìn là: 

A.3 873   B. 3 873 000   C. 3 874 000  D .3 874 600  

Câu 10. Nếu 
2

3
x =   thì x là: 

A. 
4

9
−          B. 

4

9
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C. 
2

9  
               D.  

2
2

3

 
− − 
 

 

Câu 11. Số nào dưới đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? 

A. 
3

22
         B. 

21

12
     C. 

7

3
    D. 

5

14
 

Câu 12. Số 2,(3) khi viết dưới dạng phân số là: 

A. 
23

10
         B. 

2

3
     C. 

7

3
    D. 

5

3
 

Câu 13: Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 35,6754 > 35,7   B. – 5,78546 > – 5, 77656  

C. −1,2176 > −1,2276  D. 0,2(314) = 0,2314  

Câu 14. Cho hàm số y= f(x) = 2x2 +3 thì f(-1) bằng: 

A.1    B. 5     C. 7   D.  25  

Câu 15. Cho hình vẽ, số đo 
2A bằng:  

A. 95  B. 35    

C. 115  D. 150  

 

Câu 16. Nếu tam giác ABC vuông tại A thì:  

A. 0ˆB̂+C 90    B. 0ˆB̂+C 90      

C. 0ˆB̂+C 90=        D. 0ˆB̂+C 180=  

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM) 

Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính 

a/ 
5 7 3

2 3 5

−
− +                          b/  

1 7 7 21
. :

5 8 8 16
−             

c/  
2

3 1
15 : . 36

2 9

 
− + 
 

   

Bài 2 (0,75 điểm). Lớp 7A có số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 2; 4; 7 và số 

học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 6 học sinh. Tính số học sinh của lớp 7A. 

Bài 3 (0,75 điểm). Cho biết 3 người gặt lúa trên một thửa ruộng hết 8 giờ. Hỏi 12 người thì mất 

bao nhiêu thời gian gặt lúa trên thửa ruộng đó? ( giả sử năng suất mõi người như nhau). 

Bài 4 (2,5 điểm). Cho ABC có AB = AC và AB > BC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. 

 

x

30°65°

2

1

A

B B



PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TOÁN 7 

Trang 32 

 

a) Chứng minh rằng : ABM = ACM và AM là đường trung trực của BC. 

b) Trên tia đối của tia MA, lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh: AB // CD. 

c) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa cạnh AC và không chứa điểm B, kẻ tia Ax ⊥ AM. Trên tia 

Ax lấy điểm E sao cho AE = BC. Chứng minh rằng: ba điểm D, C, E thẳng hàng. 

-Hết- 

  



PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TOÁN 7 

Trang 33 

 

TRƯỜNG ÚC CHÂU 

A/ TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) 

Câu 1:  Phân số nào dưới đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?  

A. 
3

2
 B. 

5

3
 C. 

229

100
 D. 

2

5
 

 Câu 2 : Phân số nào dưới đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?  

A. 
7

6
 B. 

5

2
 C. 

5

18
 D. 

13

14
 

Câu 3: Kết quả làm tròn số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ 3 là:  

A. 0, 712  B. 0, 713  C. 0, 710  D. 0, 700 

Câu 4 : Tìm câu đúng  

A. ( ) .
n

m m nx x=  B. ( )
n

m m nx x +=   

C. ( )
n

m m nx x −=  D. ( ) :
n

m m nx x=  

Câu 5: Giá trị của 

3
2

3

 
 
 

là  

A. 
8

27
 B. 

6

9
 C. 

6

27
 D. 

8

3
 

Câu 6: Chọn phép tính đúng: 

A. 52.53 =  55               B. 52.53 = 255 C. 52.53 = 56  D. 52.53 = 256 

Câu 7: Cho biết hai đại lượng  y và x  tỉ lệ thuận với nhau, khi 3x =  thì   6y =  ,thì hệ số  tỉ lệ k   

bằng 

A. 
3

2
k =  B. 

2

3
k =    C. 3k =  D. 2k =   

Câu 8 : Đại lượng  y tỉ lệ thuận với đại lượng  x theo hệ số tỉ lệ k thì  

A. 2.x k y=   B. 
k

y
x

=   

C. .y k x=  với hằng số .  D. 
1

y
x

=  

Câu 9 :  Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x với hệ số tỉ lệ là 9 thì ta có  

A.y = 9x B.x = 9y 

C.y = 
1

9
x D. 

9
y

x
=  

0k 
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Câu 10: Biết: 
3

14 8
=

x
, thì: 

A. x =
12

7
 B. x =

112

3
 C. x =

21

4
 D. x =

7

12
 

Câu 11:  Nếu 
1

x
2

=  thì x bằng : 

A. 
1

2

−
   B. 

1

2
    C.  

1

2
 hay 

1

2

−
  D. 0 

Câu 12 : Cho hàm số y = f(x) = x – 1 chọn câu đúng 

A.f ( 1 ) = 2  B.f ( 2 ) = 1  C.f ( 0 ) = 1    D.f ( - 4 ) = 3  

Câu 13 : Cho biết hai đại lượng  y và  x tỉ lệ nghịch với nhau, với , 
3

5
x = . 

5

6
y = thì hệ số tỉ lệ a  

bằng  

A. 2a =  B. 
1

2
a =  C. 

2

5
a =  D. 

5

2
a =  

Câu 14 :  1 là kết quả của phép tính:  

A. 
1

1
2
−  B. 

8 7

15 15
+  C. 

5 1

12 12
+  D. 1 2−  

Câu 15 : Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau: 

 A . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường cắt đoạn thẳng tại một điểm. 

 B . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với  đoạn thẳng . 

 C . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường cắt đoạn thẳng tại trung điểm. 

 D . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với  đoạn thẳng tại trung điểm của 

đoạn thẳng đó . 

Câu 16: Cho, ABC  chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:  

A. 0100A B C+ +   B. 0180A B C+ +   

C. 
0180A B C+ + =  D. 0100A B C+ + =  

B/ TỰ LUẬN : ( 6 điểm ) 

Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính  

a/  
1 3 5

2 4 8

−
+ −   

b/ 
1 1 1 4 1 2

. . .
2 5 2 5 2 5

−
+ −    
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c/ 
15 13

13

2 .3

6
 

Bài 2:(0,75 điểm) Có 48 công nhân dự đinh hoàn thành công việc trong 12 ngày. Sau đó vì một 

số công nhân phải điều động đi làm việc khác, số công nhân còn lại phải hoàn thành công việc 

trong 36 ngày. Tính số công nhân bị điều đi? 

Bài 3:(0,75 điểm) Hai lớp 7A và lớp 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng số cây trồng được của 

lớp 7B ít hơn lớp 7A là  20 cây và tỉ số giữa số cây trồng được của 2 lớp7A ; 7B  lần lượt là 5 ; 

3.  Tính số cây mà mỗi lớp trồng được? 

Bài 4: (2,5 điểm) Cho ABC  nhọn có AB = AC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. 

a) Chứng minh rằng : ABM = ACM. Tính C   biết góc 050B =  

b) Trên tia đối của tia MA, lấy điểm D sao cho MD = MA. 

 Chứng minh: ∆AMB = ∆DMC và AB // CD. 

c) Từ A, kẻ tia Ax // BC. Tia DC cắt tia Ax tại E. Chứng minh: C là trung điểm của DE.  

 

................................HẾT............................... 

 

 


